	TRƯỜNG THCS HOÀ ĐỊNH TÂY
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN CÔNG NGHỆ 7

NĂM HỌC: 2024 – 2025


1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra cuối kì 1 môn Công nghệ lớp 7

a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra  giữa  học kì 2 (tuần 26)
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 50% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng.

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	TN
	TL
	
	

	   Phần 2 chăn nuôi.


	 Nghề chăn nuôi ở việt nam.
	5
	12
	
	
	
	
	4
	1
	12
	3

	
	Một số phương thức chăn nuôi ở việt Nam.
	4
	4
	1
	15
	
	
	4
	1
	19
	4

	
	Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn.
	4
	4
	
	
	1
	10
	4
	1
	14
	3

	Tổng
	13
	20
	1
	    15
	1
	    10
	12
	3
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	           50
	          30
	       20
	30
	70
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	                        30
	70
	
	
	
	100


b. Bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kì II môn Công nghệ 7

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Chăn nuôi
	1. Nghề chăn nuôi ở Việt Nam


	Nhận biết:

- Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con người và nền kinh tế.

- Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt nam.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
	5


	
	

	
	2. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam.
	Nhận biết:

- Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta (gia súc, gia cầm…).

- Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta (gia súc, gia cầm…).

Thông hiểu:

Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.
	4
	1
	

	
	3. Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi ,kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn.
	Nhận biết:

Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.

Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.

Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

Nêu được các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.

Vận dụng:

Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi vào thực tiễn của gia đình, địa phương.
	4
	
	1

	Tổng
	
	13
	1
	1


	TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY

 TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Họ và tên: …………………………

Lớp:
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: CÔNG NGHỆ 7 - Năm học: 2024 – 2025

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25 điểm).

Câu 1. Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò của chăn nuôi là cung cấp thực phẩm cho con người?
[image: image1.png]



    A. Hình a   

B. Hình b    

C. Hình c                   D. Hình d

Câu 2: Con vật nào dưới đây thường không cung cấp sức kéo?

Trâu.      

B. Bò.            
C. Lợn.                       D. Ngựa

Câu 3: Chương trình giới thiệu mấy nghề phổ biến trong chăn nuôi.
   A. 1.              B.2.             C.3.               D.4.
Câu 4: Đâu không phải sản phẩm của ngành chăn nuôi?

Thịt gà.     

B. Thịt bò.            
C. Sữa đậu nành.        D. Trứng vịt.

II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai

	Câu
	Đ
	S

	A. Đặc điểm của bò sữa Hà Lan là lông vàng hoặc nâu, vai u
	
	

	B. Đặc điểm của bò vàng Việt Nam là lông vàng và mịn, da mỏng
	
	

	C. Đặc điểm của bò lai Sind Lông màu vàng và mịn, da mỏng
	
	

	D. Việt Nam có hai giống lợn.
	
	


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (mỗi câu đúng 0,25 điểm). 

Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống (kháng thể, tiêu diệt, miễn dịch, vaccine)

Khi đưa (1) …………….. vào cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh (tiêm, nhỏ mắt, nhỏ mũi, uống), cơ thể vật nuôi sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2) …………….. chống lại tác nhân gây bệnh. Khi bị mầm bệnh xâm nhập, cơ thể vật nuôi có khả năng (3) …………………. mầm bệnh, giúp vật nuôi khó bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4) ………………

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. Nêu đặc điểm cơ bản của nghề chăn nuôi. (2,0 điểm)

Câu 2. Kể tên các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. (3,0 điểm)

Câu 3. Nêu tác dụng của công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. (2,0 điểm)

 ----------------HẾT-------------------

	TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY

 TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Họ và tên: …………………………

Lớp:
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Công nghệ 7 - Năm học: 2024 – 2025

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25 điểm

 Câu 1: Con vật nào dưới đây thường không cung cấp sức kéo?

Trâu.        

B. Bò.                   
C. Ngựa                      D. Gà.

Câu 2: Đâu không phải sản phẩm của ngành chăn nuôi?

Thịt gà.     

B. Thịt bò.            
C. Trứng gà          
  D. Sữa đậu nành.

Câu 3: Con vật nào sau đây cung cấp sức kéo ?

Con thỏ.  

B. Con voi.            
C. Con vịt.                  D. Con dê.   

Câu 4: Ngành chăn nuôi có mấy vai trò ?

1.            

B. 2                       
C. 3                         
  D. 4.

II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai

	Câu
	Đ
	S

	A. Vịt cỏ có tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi.
	
	

	B. Vịt xiêm chân dài, nhanh nhẹn, đầu to.
	
	

	C. Gà Đông Tảo thân hình to, da đỏ, chân rất to và thô, mào đỏ tía, ngắn và thun lại.
	
	

	D.Vịt bầu có dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn, lông có nhiều màu khác nhau.
	
	


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (mỗi câu đúng 0,25 điểm). 

Điền từ/cụm từ thích hợp sau đây vào chỗ trống (chăm sóc, đầy đủ, chuồng trại, kịp thời)

1.Vật nuôi được nuôi dưỡng và (1)...................tốt sẽ phát triển.

2.Tiêm phòng hoặc cho uống (2)...................các loại vaccine.

3.Giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh (3).................

4.Điều trị đúng bệnh và (4)..................giúp đàn vật nuôi phát triển.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. Nêu yêu cầu đối với người lao động trong lĩnh vực chăn nuôi (2,0 điểm)

Câu 2. Nêu đặc điểm một số giống lợn ở Việt Nam. (3,0 điểm)

Câu 3. Cách nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống. (2,0 điểm) 

----------------HẾT-------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM GIỮA II

                                                      MÔN: CÔNG NGHỆ 7

ĐỀ 1.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng (1,0 điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	C
	C


II. Trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm)
	CÂU
	A
	B
	C
	D

	ĐÁP ÁN
	S
	Đ
	S
	S


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1,0 điểm)

1. Vaccine        2. Kháng thể         3. Tiêu diệt.          4. Miễn dịch.

B.  PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu và ý
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1


	Nhà chăn nuôi nghiên cứu về giống vật nuôi, kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh.

Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản hỗ trợ, tư vấn các kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh.

Bác sĩ thú y chăm sóc theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh.

Tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2


	Chăn nuôi theo phương thức chăn thả kĩ thuật chăn nuôi đơn giản không có chuồng trại vật nuôi đi lại tự do và tự kiếm ăn cho năng suất thấp.

Chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt cần đầu tư về chuồng trại, thức ăn và kĩ thuật chăn nuôi.

Chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả là phương thức nuôi trong chuồng kết hợp vườn chăn thả.
	1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 3


	Nuôi dưỡng: cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng

Tập cho ăn sớm để cung cấp dinh dưỡng và giúp hệ tiêu hóa phát triển.

Chăm sóc: sưởi ấm, cho vật nuôi non vận động, giữ vệ sinh và tiêm vaccine đầy đủ theo dõi để phát hiện điều trị kịp thời.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm


----------------HẾT-------------------

ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng (1,0 điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4

	ĐÁP ÁN
	D
	D
	C
	D


II. Trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)

	CÂU
	A
	B
	C
	D

	ĐÁP ÁN
	Đ
	S
	Đ
	S


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1,0 điểm)

1.Chăm sóc.       2.đầy đủ         3. chuồng trại.     4. kịp thời.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu và ý
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1


	Có kiến thức đầy đủ về đặc điểm sinh trưởng của vật nuôi

Phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh.

Có kĩ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, kĩ năng sử dụng các thiết bị.

Yêu thích động vật, yêu nghề và có đủ sức khỏe.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2


	Lợn Móng Cái đặc trưng màu lông đen pha lẫn trắng hoặc hồng, lưng dài, rộng và hơi võng xuống.

Lợn Landrace có thân dài, da màu trắng tai to rủ xuống trước mặt, có tỉ lệ nạc cao.

Lợn Yorkshire có thân dài,da màu trắng ,tai dựng lên,có tỉ lệ nạc cao.
	1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 3
	Nuôi dưỡng: cung cấp đủ thức ăn có năng lượng.

Có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.

Chăm sóc: cho vật nuôi đực giống vận động hằng ngày.

Giữ vệ sinh, tiêm vaccine định kì, kiểm tra thể trọng, tinh dịch.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


----------------HẾT-------------------

	DUYỆT ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

TỔ TRƯỞNG

(đã kí)

Phạm Thị Kim Lệ
	Hòa Định Tây, ngày 25 tháng 2 năm 2025

GVBM

(đã kí)

Phạm Thị Thúy Diễm


